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TỔNG KẾT CÔNG TÁC THÚ Y NĂM 2020
VÀ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2021
I.  Kết quả công tác thú y năm 2020
1. Công tác phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm

 1.1. Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP)

Tình hình dịch bệnh

Từ đầu năm 2020 đến ngày 09/12/2020, cả nước đã xảy ra 1.589 ổ dịch (bao gồm 603 ổ dịch xảy ra từ cuối năm 2019 và kéo dài sang năm 2020, 27 ổ dịch phát sinh mới và 959 ổ dịch tái phát) tại 307 huyện thuộc 50 tỉnh, thành phố. Tổng số lợn tiêu hủy là 85.525 con, tổng trọng lượng khoảng 4.276 tấn.

Hiện nay, cả nước có 310 xã thuộc 108 huyện của 29 tỉnh, thành phố có dịch chưa qua 21 ngày, với số lợn tiêu hủy lũy kế là 31.203 con. Như vậy, bệnh DTLCP cơ bản đã được kiểm soát; thời gian qua dịch bệnh chỉ xảy ra tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ vì không bảo đảm được điều kiện chăn nuôi an toàn sinh học.

Hiện tại, cả nước có 96% số xã không có DTLCP, bảo đảm điều kiện cho việc tổ chức tái đàn, tăng đàn lợn.
Nhận định tình hình

Nhận định nguy cơ bệnh DTLCP tái phát và lây lan diện rộng trong thời gian tới là rất cao vì: (i) Đặc điểm của vi rút DTLCP rất nguy hiểm đối với lợn, có khả năng tồn tại lâu ngoài môi trường, đường lây truyền rất phức tạp; (ii) Hiện chưa có thuốc, vắc xin phòng bệnh, trong khi tổng đàn lợn có thể tăng cao trong thời gian tới; (iii) Chăn nuôi nông hộ vẫn chiếm tỷ lệ lớn, trong khi đó không đảm bảo các yêu cầu chăn nuôi an toàn sinh học; (iv) Việc buôn bán, vận chuyển lợn, sản phẩm lợn gia tăng phục vụ nhu cầu cuối năm; (v) Thời tiết đang trong giai đoạn giao mùa, diễn biến phức tạp, cực đoan, mưa lớn, thời gian tới rét đậm, rét hại gây bất lợi cho sức khỏe đàn vật nuôi và tạo điều kiện thuận lợi cho các loại mầm bệnh (đang tồn tại trong môi trường và trên một số đàn vật nuôi) có thể gây bùng phát dịch.
Công tác phòng, chống dịch bệnh DTLCP

Ngay từ khi bệnh DTLCP xuất hiện tại Trung Quốc vào tháng 8/2018 đến nay, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã đặc biệt quan tâm, chỉ đạo rất cụ thể và rất sát sao; Bộ NN&PTNT, các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố đã triển khai quyết liệt, cụ thể như sau:

- Đã có trên 60 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn phòng, chống bệnh DTLCP; trong đó có các văn bản rất quan trọng : (i) Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 20/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương đảng về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo về phòng chống bệnh DTLCP, trong đó có nội dung: Kiện toàn, củng cố hệ thống thú y các cấp theo đúng Luật thú y, tăng cường năng lực thú y các cấp đủ sức thực thi nhiệm vụ; (ii), Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 09/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. (iii)Quyết định số 972/QĐ-TTg ngày 07/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh DTLCP, giai đoạn 2020 - 2025”. Đây là căn cứ quan trọng để các cơ quan trung ương và địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể để phòng chống hiệu quả bệnh DTLCP trong thời gian tới.

Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống bệnh DTLCP, Bộ NN&PTNT, Cục Thú y đã ban hành trên 50 văn bản để chỉ đạo, hướng dẫn rất chi tiết về các biện pháp phòng, chống bệnh DTLCP.

- Từ đầu năm 2020 đến nay, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức 6 Hội nghị (gần đây nhất là Hội nghị tại TP. Hà Nội, ngày 12/11/2020 và tại TP. HCM, ngày 19/11/2020) để triển khai thực hiện Quyết định số 972/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống bệnh DTLCP, Bộ Nông nghiệp và PTNT cũng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc các địa phương; đồng thời thành lập hơn 60 đoàn công tác do Lãnh đạo Bộ trực tiếp đến các địa phương có dịch bệnh, có nguy cơ cao để hướng dẫn, đôn đốc triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh DTLCP; hỗ trợ trên 255.000 lít hóa chất hóa chất để các địa phương chống dịch.

- Tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tái phát, lây lan diện rộng theo Công điện khẩn số 01/CĐ-BCDDTLCP ngày 08/10/2020 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

1.2. Bệnh Cúm gia cầm

Từ đầu năm đến ngày 09/12/2020, cả nước đã xảy ra 84 ổ dịch CGC A/H5 tại 28 tỉnh, thành phố (bao gồm: 21 ổ dịch do vi rút A/H5N1 tại 10 tỉnh, thành phố; 63 ổ dịch do vi rút A/H5N6 tại 18 tỉnh, thành phố). Tổng số gia cầm mắc bệnh, chết và tiêu hủy là 223.04 con (chiếm 0,04% trong tổng đàn khoảng 520 triệu gia cầm). 

So sánh cùng kỳ năm ngoái, số ổ dich CGC A/H5 tăng 1,9 lần, số gia cầm tiêu hủy tăng 1,7 lần.

Hiện nay, cả nước có 02 ổ dịch CGC A/H5N6 tại 02 tỉnh Khánh Hòa và Nghệ An. Như vậy, tuyệt đại đa số (99,06%) trong tổng đàn gia cầm 520 triệu con an toàn đối với bệnh CGC.
1.3. Dịch Lở mồm long móng (LMLM)
Từ đầu năm 2020 đến ngày 09/12/2020, cả nước xảy ra 194 ổ dịch LMLM tại 62 huyện 24 tỉnh, thành phố; số gia súc mắc bệnh là 7.966 con gia súc (chiếm 0,02% tổng đàn gia súc khoảng 34 triệu con), gồm 6.808 con bò, 1.095 con trâu và 63 con lợn. Số gia súc bị chết và tiêu hủy là 279 con (202 con bò, 15 con trâu và 62 con lợn). 

So với cùng kỳ năm 2019, số ổ dịch giảm 2,4 lần, số gia súc mắc bệnh và tiêu hủy giảm 66,75 lần.

Hiện nay, cả nước có 12 ổ dịch 10 huyện 07 tỉnh (Lạng Sơn, Bắc Kạn, Đồng Nai, Đồng Nai, Long An, Quảng Nam, Kon Tum, Đắk Lắk và Yên Bái) chưa qua 21 ngày, với tổng số gia súc mắc bệnh lũy kế tại các tỉnh này 701 con, số gia súc tiêu hủy là 07 con. Như vậy, tuyệt đại đa số (99,08%) trong tổng đàn gia súc trên 34 triệu con an toàn đối với bệnh LMLM.

1.4. Bệnh Tai xanh

Từ đầu năm 2020 đến nay, đã phát hiện 05 ổ dịch Tai xanh (bao gồm: 04 ổ dịch tại các xã của 04 huyện thuộc tỉnh Nghệ An; 01 ổ dịch tại tỉnh Hà Nam; số lợn mắc bệnh và tiêu hủy là 119 con).

Hiện nay, cả nước có 01 ổ dịch Tai xanh tại xã Nhân Thịnh, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam chưa qua 21 ngày. 

- Nhận định: Trong thời gian tới, có thể xuất hiện các ổ dịch nhỏ lẻ trên địa bàn có ổ dịch cũ và khu vực có nguy cơ cao.

- Biện pháp phòng bệnh hiệu quả là tổ chức tiêm phòng triệt để cho đàn lợn và áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp vệ sinh phòng bệnh, chăn nuôi an toàn sinh học.

Từ đầu năm 2020 đến nay, các doanh nghiệp đã sản xuất, cung ứng 15,4 triệu liều vắc xin Tai xanh; hiện tại đang còn trong kho của các doanh nghiệp là 4,1 triệu liều; đã có kế hoạch sản xuất, nhập khẩu trong quý IV năm 2020 là 6,9 triệu liều vắc xin, bảo đảm đáp ứng đủ nhu cầu cho công tác phòng bệnh, tiêm phòng bao vây chống dịch khi cần thiết.
1.5. Bệnh Dại

Bệnh Dại trên người

Từ đầu năm 2020 đến nay, cả nước đã ghi nhận 72 trường hợp người tử vong do bệnh Dại tại 34 tỉnh, thành phố, giảm 06 trường hợp so với cùng kỳ năm 2019.

Bệnh Dại trên chó

Từ đầu năm 2020 đến nay qua kết quả giám sát bệnh Dại tại 14 tỉnh, thành phố, đã phát hiện 32/168 trường hợp chó, mèo có kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút Dại (chiếm tỷ lệ 19,05%). Tổng số chó mèo tiêu hủy là 115 con.

Số liệu chi tiết về tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm và kết quả công tác phòng, chống dịch bệnh tại.

1.6. Bệnh Viêm da nổi cục (VDNC)

Tình hình dịch bệnh 

Từ đầu tháng 10 năm 2020 đến nay, bệnh Viêm da nổi cục (VDNC) lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam và đã xảy ra tại trên 83 xã, 33 huyện của 10 tỉnh, thành phố (bao gồm: Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Sơn La, Hà Giang, Hà Nam và Hà Nội), làm tổng số 1.125 con trâu, bò mắc bệnh, trong đó có trên 168 con chết, buộc phải tiêu hủy.

Nhận định tình hình

Nguy cơ dịch bệnh VDNC tiếp tục lây lan nhanh, ở phạm vi rộng là rất cao vì một số lý do: (i) Bệnh lần đầu tiên xuất hiện và Việt Nam chưa có vắc xin phòng bệnh (hiện nay, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp nhập khẩu khẩn cấp vắc xin phòng bệnh, nhưng cần 02 đến 03 tuần nữa để đánh giá vô trùng, an toàn trước khi hướng dẫn sử dụng rộng rãi); (ii) Các véc tơ truyền bệnh (gồm ruồi, muỗi, ve, mòng,… hút máu, truyền bệnh,…) là yếu tố chính làm lây lan dịch bệnh; (iii) Tình hình chăn thả trâu, bò trên các cánh đồng, bãi chăn thả chung còn khá phổ biến; (iv) Nhu cầu vận chuyển, giết mổ trâu, bò cuối năm 2020 và đầu năm 2021 gia tăng mạnh; (v) Thời tiết thay đổi (mưa, rét ở miền Bắc, miền Trung; sau lũ lụt tại các tỉnh miền Trung); (vi) Điều kiện các hộ chăn nuôi, nhất là tại các tỉnh miền núi còn hạn chế, gặp nhiều khó khăn khi áp dụng các biện pháp phòng bệnh. Đây là một bệnh mới lây từ nước ngoài vào Việt Nam do một loại vi rút thuộc họ Poxviridae gây ra trên trâu, bò. Vi rút này không gây bệnh trên người. Trong thời gian tới, bệnh VDNC có thể sẽ xuất hiện tại nhiều địa phương.

Công tác phòng chống dịch bệnh VDNC

Khi có dịch bệnh VDNC xuất hiện tại các nước trong khu vực và ngay từ khi dịch bệnh xâm nhập vào nước ta đến nay, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn rất cụ thể các biện pháp phòng, chống dịch bệnh (điển hình như Chỉ thị số 8634/CT-BNN-TY ngày 09/12/2020 và Công điện khẩn số 7575/CĐ-BNN-TY ngày 31/10/2020 của Bộ trưởng về việc tập trung nguồn lực và khẩn trương triển khai các biện pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh VDNC trên trâu, bò).

Trong tháng 11/2020, Bộ cũng đã tổ chức 03 Hội nghị để thống nhất, quán triệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Đã thành lập 06 đoàn công tác, trong đó có nhiều đoàn công tác do Lãnh đạo Cục trực tiếp đến các địa phương để phối hợp với chính quyền và các cơ quan của địa phương chỉ đạo xử lý các ổ dịch, cũng như triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh lây lan diện rộng.
2. Dịch bệnh thủy sản:

Năm 2020, tổng diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại là hơn 45.548 ha, gấp 1,92 lần so với cùng kỳ năm 2019; ngoài ra có khoảng 9.935 lồng, bè, vèo, bể nuôi thủy sản cũng bị thiệt hại. 

Tổng diện tích nuôi tôm nước lợ bị thiệt hại là 42.738,81 ha, cao gấp 1,94 lần so với cùng kỳ năm 2019 8 và chiếm 5,89% tổng diện tích nuôi tôm của cả nước.
Thiệt hại do dịch bệnh là 6.684,27 ha (chiếm 15,64% diện tích tôm bị thiệt hại) và tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2019.
Tổng diện tích nuôi cá tra bị thiệt hại là 1.362,79 ha (gấp 17,7 lần với cùng kỳ năm 2019), chiếm 24,85% tổng diện tích nuôi cá tra của cả nước.
Thiệt hại trên các loài thủy sản khác:

Khoảng 1.447 ha, chủ yếu là diện tích nuôi nghêu/ngao, tôm càng xanh và một số loài thủy sản nước ngọt khác.
 Tổ chức thực hiện Kế hoạch quốc gia giám sát dịch bệnh trên tôm và cá tra phục vụ xuất khẩu, năm 2020; đào tạo, tập huấn; thông tin, tuyên truyền; tổng kết Kế hoạch giai đoạn 2017 - 2020.
  Xây dựng Kế hoạch quốc gia phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản, giai đoạn 2021 - 2025, dự kiến trình phê duyệt vào tuần từ ngày 21/12/2020.
  Hỗ trợ và cấp Giấy chứng nhận ATDB cho 05 cơ sở (03 cơ sở nuôi cá chép Koi; 01 cơ sở tôm giống và 01 cơ sở tôm thương phẩm của Công ty Cổ phần Việt Úc - Bạc Liêu). Hiện nay, đang tiếp tục hỗ trợ 04 cơ sở nuôi tôm xây dựng để bảo đảm ATDB theo OIE (bao gồm: Tập đoàn Việt Úc, Công ty Trung Sơn, Công ty Nam Miền Trung, Công ty Đắc Lộc). 
Hướng dẫn tỉnh Ninh Thuận đã đánh giá và cấp chứng nhận ATDB cho 01 cơ sở sản xuất tôm giống (Công ty Hoàng Danh) và hiện đang hỗ trợ 16 cơ sở sản xuất tôm giống xây dựng ATDB .
3. Khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng, chống dịch bệnh

3.1. Khó khăn, tồn tại, bất cập do sáp nhập hệ thống thú y địa phương

- Công tác giám sát, phát hiện bệnh và báo cáo dịch bệnh bị chậm trễ; nhiều nơi không có lực lượng thú y cơ sở để tiếp nhận thông tin từ người chăn nuôi, người chăn nuôi không báo cáo dịch bệnh cho địa phương và cơ quan thú y các cấp để phối hợp chỉ đạo chống dịch, kéo dài thời gian xảy ra dịch.

- Việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh không kịp thời, thiếu đồng bộ và không nhất quán; thiếu nhân lực thú y để tham mưu, tổ chức phòng chống dịch; gặp nhiều khó khăn trong việc điều động nhân viên thú y giữa các huyện để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch trong địa bàn cấp tỉnh.

- Hiện nay, do không còn đội ngũ cộng tác viên thú y thôn, khu nên mỗi  xã, phường, thị trấn chỉ còn duy nhất 01 Nhân viên thú y, nhiều nơi không có nhân viên thú y xã. Do đó, việc tổ chức triển khai các nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh động vật tại cơ sở gặp rất nhiều khó khăn. Đặc biệt công tác giám sát, nắm bắt thông tin và báo cáo tình hình dịch bệnh còn chậm.

- Một số dịch bệnh nguy hiểm trên động vật có chiều hướng gia tăng mạnh; đặc biệt là sự xuất hiện và lây lan của bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trong năm 2019; bệnh Viêm da nổi cục lần đầu tiên được ghi nhận tại nước ta từ tháng 10/2020 trên địa bàn các tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn, là những tỉnh đã sáp nhập Trạm Thú y vào Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp, việc phát hiện và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch còn chẫm, dẫn tới tình trạng dịch bệnh lây lan rộng trên địa bàn các tỉnh này và sang các địa phương khác. 

- Công tác đào tạo, tập huấn cho các cán thú y tuyến huyện tại nhiều nơi khó hoặc không thực hiện được do đã sáp nhập hệ thống thú y, không có kinh phí thực hiện, bị điều chuyển nhiệm vụ, không được đào tạo cơ bản về thú y hoặc không tham gia thực hiện do không còn thuộc Hệ thống thú y các cấp.

- Công tác phối hợp giữa ngành thú y với ngành y tế trong các hoạt động phòng, chống dịch bệnh lây truyền từ động vật sang người tại tuyến cơ sở gặp nhiều khó khăn; ngành y tế có đội ngũ cán bộ y tế đến cấp thôn bản, trong khi ngành thú y ở một số nơi không có thú y cấp cơ sở tương ứng để triển khai các hoạt động phối hợp theo cách tiếp cận Một sức khỏe.

3.2. Một số khó khăn, tồn tại, bất cập khác trong công tác phòng, chống dịch bệnh

- Một số địa phương không xây dựng kế hoạch chủ động phòng, chống dịch bệnh hoặc xây dựng kế hoạch nhưng không bố trí nguồn kinh phí, thiếu nhân lực để triển khai.
- Chăn nuôi nhỏ lẻ vẫn tồn tại và chiếm phần lớn, mật độ chăn nuôi cao, không áp dụng đầy đủ các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học. Chăn nuôi vẫn nằm trong khu vực nội thành, nội thị, không đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y, an toàn sinh học.

- Công tác vận chuyển lưu thông động vật, sản phẩm động vật nội tỉnh lưu lượng lớn nhưng không được kiểm soát do đã bãi bỏ kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật nội tỉnh.

- Công tác kiểm soát giết mổ tại các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ hầu như không thực hiện được do thiếu đội ngũ thú y cơ sở, khâu kiểm soát lây lan dịch bệnh qua giết mổ chưa được thực hiện.

- Tại một số địa phương, chính quyền các cấp, nhất là cấp xã, cấp huyện chưa thực sự quan tâm, chỉ đạo và triển khai quyết liệt theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và PTNT; không chỉ đạo tổ chức thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

- Do dịch bệnh Covid - 19 diễn biến phức tạp, chính quyền nhiều địa phương chưa tập trung quan tâm công tác phòng, chống bệnh DTLCP. Ngân sách tập trung phần lớn cho chống dịch Covid – 19 nên hầu như các địa phương chưa bố trí kinh phí hoặc bố trí rất ít cho công tác phòng, chống dịch bệnh trên động vật.

- Người chăn nuôi có gia súc bị bệnh, nhưng không báo cho cơ quan chuyên môn, tự chữa trị; không hợp tác trong tiêm phòng cho gia súc.

- Công tác kiểm dịch vận chuyển ra, vào địa bàn cấp tỉnh chưa được thực hiện nghiêm theo quy định; chương trình xóa đói giảm nghèo chưa kiểm soát tốt nguồn gia súc giống làm phát bệnh, lây lan tại một số địa phương.

- Công tác thống kê số lượng gia súc chưa chính xác, không sát thực tế, dẫn đến tỷ lệ tiêm phòng cho gia súc chưa đạt yêu cầu.

- Công tác chống dịch chưa được thực hiện nghiêm theo quy định: Không lấy mẫu xét nghiệm xác định chính xác típ vi rút; không thực hiện vệ sinh, tiêu độc sát trùng vùng dịch; không có biển báo, cảnh báo vùng dịch; không có trạm, chốt kiểm dịch tạm thời để quản lý vận chuyển gia súc ra, vào vùng dịch.
4. Công tác kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật

4.1. Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật xuất khẩu 
 Xuất khẩu động vật 
Xuất khẩu gà giống 206.244 con (tăng tuyệt đối so với 2019). 
Xuất khẩu tôm Post tôm thẻ được 170.000 con (giảm so với năm 2019 xuất khẩu 20.596.000 con).

Xuất khẩu tôm càng xanh giống tăng 67% đạt 10.440.000 con. 

 Xuất khẩu SPĐV 

Hàng gia công xuất khẩu 47.065 tấn (giảm 88% so với năm 2019).
Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi XK đạt 27.147 tấn, giảm 43%. 

Xuất khẩu thực phẩm có nguồn gốc động vật tăng 16% đạt  105.298 tấn. Sản phẩm mật ong tăng 38% đạt 50.314 tấn. Sản phẩm từ sữa tăng 56% đạt  32.652 tấn.

Trứng chim cút đóng lon đạt 499 tấn, tăng 32%. Tuy nhiên trứng vịt muối lại giảm. 

4.2. Việc giải quyết các TTHC kiểm dịch động vật, IUU

Triển khai 05 thủ tục hành chính cuối cùng về kiểm dịch trên Cổng thông tin một cửa quốc gia. 
Xây dựng 06 phần mềm giải quyết thủ tục hành chính về kiểm dịch triển khai trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, dự kiến trong năm 2021 sẽ triển khai trên toàn quốc. 

Về IUU rà soát, đánh giá hiện trạng các nguồn lực cảng đảm bảo thực thi hiệu lực, hiệu quả Hiệp định về Biện pháp quốc gia có cảng (PSMA); khung pháp lý và các công cụ quốc tế và khu vực có liên quan. 

4.3. Kiểm dịch nhập khẩu lợn và thịt lợn 
Có 28 doanh nghiệp nhập khấu 308.325 con lợn thịt vào Việt Nam để giết mổ làm thực phẩm.
Có 24 doanh nghiệp của Việt Nam nhập khẩu 41.600 con lợn giống các loại. 

Có 130 doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu hơn 212.000 tấn thịt lợn các loại chủ yếu từ các nước LB Nga, Ba Lan, Braxin, Canada, Đức, Hoa Kỳ, Tây Ban Nha và, tăng 216.41% so với cùng kỳ năm 2019. 
5. Kết quả thực hiện các Chương trình giám sát ATTP
5.1. Giám sát ATTP đối với sản phẩm động vật xuất khẩu 

Giám sát ATTP đối với sản phẩm động vật xuất khẩu 
Giám sát sản phẩm ong xuất khẩu: 1.861/1.862 (99,94%) lượt mẫu phân tích đạt yêu cầu đối với chỉ tiêu kiểm tra; 01 mẫu mật ong có tồn dư kháng sinh Ciprofloxacin. 

Giám sát ATTP sữa tươi nguyên liệu: Lấy 301 mẫu sữa từ 24 cơ sở vắt sữa và 30 mẫu từ 16 cơ sở chế biến sữa của 10 doanh nghiệp. Kết quả: tất cả các mẫu giám sát đều đạt yêu cầu đối với các chỉ tiêu trong 08 nhóm chất kiểm soát.
Giám sát ATTP chuỗi sản xuất thịt gà xuất khẩu: 1.470/1.470 (100%) lượt mẫu phân tích đạt yêu cầu. 

Giám sát ATTP chuỗi sản xuất yến sào xuất khẩu: 440/440 (100%) lượt mẫu tổ yến tại cơ sở thu gom, sơ chế, chế biến đạt yêu cầu đối với các chỉ tiêu kiểm tra. 

Giám sát ATTP sản phẩm động vật nhập khẩu: 1258/1266 (99,36%) lượt mẫu phân tích đạt yêu cầu đối với chỉ tiêu kháng sinh, chất cấm, kim loại nặng. 
Giám sát ATTP sản phẩm động vật tiêu thụ nội địa: 160/760 (21,05%) lượt mẫu phân tích không đạt yêu cầu đối với chỉ tiêu vi sinh vật (VSV), cụ thể: 
Tại cơ sở giết mổ: 83/380 (21,84%) lượt mẫu phân tích (mẫu thịt gà, lợn) không đạt yêu cầu về chỉ tiêu VSV tổng số, Salmonella; Không phát hiện dư dượng chất cấm, tồn dư kháng sinh trong 534 mẫu thịt. 
Tại cơ sở kinh doanh: 77/380 (20,26%) lượt mẫu phân tích không đạt yêu cầu về chỉ tiêu VSV tổng số, Salmonella. 
Triển khai thực hiện các hoạt động Dự án “Nâng cao phúc lợi động vật tại Việt Nam

Thực hiện thử nghiệm đánh giá hiệu quả sử dụng 03 loại thiết bị gây choáng cho động vật (T-BOLT 20; thiết bị sử dung viên tạo áp; thiết bị sử dụng khí nén cố định) tại 07 cơ sở giết mổ trâu bò tại 04 tỉnh thành phố: Hà Nội, Bà Rịa- Vũng Tàu, Long An, Tây Ninh. 

Tổ chức Hội thảo về công tác đào tạo, tuyên truyền và xây dựng các chính sách liên quan đến phúc lợi động vật giữa các cơ quan quản lý nhà nước, trường Đại học, Viện nghiên cứu và các Hiệp hội tại Việt Nam. 

6. Công tác quản lý thuốc thú y, nghiên cứu, sản xuất vắc xin

Kiểm tra đánh giá điều kiện sản xuất, nhập khẩu thuốc thú y cho 53 cơ sở. Kết quả: 18 cơ sở xếp loại A (33,96%); 35 cơ sở xếp loại B (chiếm 66,04%).

Đánh giá chứng nhận, tái chứng nhận GMP cho 10 cơ sở sản xuất (cấp mới cho 02 cơ sở và bổ sung 10 dây chuyền sản xuất của 07 cơ sở GMP).
Hướng dẫn, cấp Giấy chứng nhận xuất khẩu cho 26 doanh nghiệp với trên 1.300 loại thuốc và 02 loại vắc xin xuất khẩu sang trên 40 quốc gia, giá trị trên 22 triệu USD/năm (tăng 07 quốc gia và giá trị tăng trên 10%).
Có 10 Doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn GMP-WHO, với tổng số 177 loại vắc xin (tăng 44 loại vắc xin) đã đáp ứng được nhu cầu phòng bệnh. Đã và đang sản xuất được một số loại vắn xin phòng bệnh quan trọng như: Cúm gia cầm, Tai xanh, LMLM, Dại,…; 

Đang khẩn trương nghiên cứu, hoàn thành đăng ký lưu hành vắc xin LMLM nhị giá, vắc xin DTLCP, vắc xin CGC tái tổ hợp, vắc xin VDNC.
7. Công tác kế hoạch

Tổng kết, đánh giá Đề án 2012 – 2020; xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các cấp, giai đoạn 2021- 2030”.
Phối hợp tổ chức Hội nghị giám sát thực thi pháp luật thú y.
Triển khai Dự án xây dựng PTN và khu nuôi động vật sạch bệnh. 

Đề nghị FAO hỗ trợ, nâng cấp 01 PTN (quy mô nhỏ hơn 20m2) đạt ATSH cấp III.
Hỗ trợ 130.000 liều vắc xin O&A, 65.000 liều vắc xin O cho 4 tỉnh.
Hỗ trợ 410 nghìn lít hóa chất cho 24 tỉnh cho phòng, chống dịch bệnh trên cạn; 800 tấn hóa chất cho 17 tỉnh phòng, chống dịch bệnh thủy sản. 

Triển khai đánh giá hồ sơ và cấp Giấy CN đăng ký hoạt động PTN; rà soát những tồn tại, bất cập và báo cáo đề xuất với Bộ, Chính phủ để chỉ đạo.

8. Công tác xúc tiến thương mại

Hỗ trợ xuất khẩu và xúc tiến các thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp vẫn được triển khai và đạt được một số kết quả như sau:

Kết quả hỗ trợ xuất khẩu sản phẩm sữa: có 05 nhà máy thuộc 04 công ty sản xuất sữa của Việt Nam đã được TCHQ Trung Quốc cấp mã xuất khẩu các sản phẩm; hỗ trợ thêm 11 nhà máy sản xuất sữa của Việt Nam nộp hồ sơ cho TCHQ Trung Quốc. 

Kết quả hỗ trợ xuất khẩu sản phẩm tổ yến: đã nộp hồ sơ đề nghị Trung Quốc mở cửa thị trường tổ yến từ tháng 4/2019; Ngày 06/11/2020, Trung Quốc đã có thư đồng ý phương án kiểm tra trực tuyến. Hiện nay, Cục Thú y đang phối hợp với Cơ quan liên quan để thống nhất thời gian và nội dung kiểm tra trực tuyến vào tuần cuối tháng 12/2020, cố gắng hoàn tất các thủ tục để có thể ký Nghị định thư và xuất khẩu tổ yến sang Trung Quốc vào đầu năm 2021. 

Kết quả hỗ trợ xuất khẩu lông vũ: Đã có 20 doanh nghiệp Việt Nam được Trung Quốc cấp phép xuất khẩu lông vũ sag thị trường này. Cục Thú y đang tiếp hỗ trợ thúc đẩy quá trình xem xét và cấp phép thêm cho các doanh nghiệp đăng ký mới xuất khẩu lông vũ từ Việt Nam sang Trung Quốc. 
Kết quả hỗ trợ xuất khẩu bột cá và dầu cá: Các doanh nghiệp xuất khẩu bột cá của Việt Nam đã xuất khẩu được hơn 100.000 tấn bột cá và dầu cá sang thị trường Trung Quốc; Hiện có 14 doanh nghiệp sản xuất bột cá và dầu cá của Việt Nam được Trung Quốc chấp thuận nhập khẩu; đã hướng dẫn và hỗ trợ 18 doanh nghiệp mới chuẩn bị hồ sơ đăng ký xuất khẩu bột cá và dầu cá sang thị trường Trung Quốc.
Kết quả hỗ trợ xuất khẩu sản phẩm thịt tiệt trùng: Hoàn thành quá trình đàm phán thống nhất các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và Mẫu giấy chứng nhận kiểm dịch xuất khẩu các sản phẩm thịt tiệt trùng từ Việt Nam sang Hàn Quốc.
Kết quả hỗ trợ xuất khẩu thịt gà chế biến: Ngày 05/3/2020, Liên bang Nga đã có thư thông báo chính thức cho phép nhập khẩu sản phẩm thịt gà chế biến từ Việt Nam, theo đó Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam (chi nhánh Nhà máy chế biến sản phẩm thịt gà tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội) được Liên bang Nga chấp thuận. Tiếp tục chuẩn bị hồ sơ của nhà máy CP tại Bình Phước để xuất khẩu thịt gà chế biến sang Nhật; Chuẩn bị hồ sơ đăng ký xuất khẩu thịt gà gửi Cơ quan có thẩm quyền của Hàn Quốc đánh giá rủi ro nhập khẩu.
Kết quả hỗ trợ xuất khẩu mật ong, lông vũ sang EU: Hoàn thành việc đăng ký tài khoản trên hệ thống truy xuất nguồn gốc của EU (TRACES NT) nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu mật ong và lông vũ vào thị trường EU. Đến nay đã xác nhận được cho 04 doanh nghiệp đăng ký xuất khẩu mật ong và sáp ong sang EU. 

Tổ chức phân tích nguy cơ để làm cơ sở xem xét, quyết định việc cho phép nhập khẩu động vật, sản phẩm động vật.
II. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2021
1. Tiếp tục tổ chức công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, nhất là công tác phòng chống bệnh Viêm da nổi cục, Dịch tả lợn Châu Phi, thủy sản chủ động; giám sát dịch bệnh chủ động; xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh.

2. Triển khai các nhiệm vụ về kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm. 

3. Triển khai công tác quản lý thuốc, thanh tra, xử lý vi phạm trong sản xuất, kinh doanh thuốc thú y.
4. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xây dựng kế hoạch 2021; khoa học; hợp tác quốc tế, đặc biệt công tác xúc tiến thương mại.
5. Lựa chọn một số doanh nghiệp có tiềm năng, hỗ trợ xây dựng chuỗi chăn nuôi, nuôi trông thủy sản an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm để sử dụng trong nước và phục vụ xuất khẩu.

6. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và thực hiện công tác tài chính theo quy hoạch./.
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
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